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GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG  CỦA TIẾNG VIỆT 
 

I/ SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 

1.Hệ thống các chuẩn mực và quy tắc chung, ở sự tuân thủ các 

chuẩn mực và quy tắc đó 

 

Khảo sát ví dụ:  
  + Ví dụ a (SGK, tr.30): nội dung không rõ, thiếu ý (câu chưa trong 

sáng)   

  + Ví dụ b (SGK, tr.31), Ví dụ c (SGK, tr.31):  nội dung không rõ, 

quan hệ giữa các bộ phận trong câu mạch lạc (câu văn trong sáng)  

 Chuẩn mực của tiếng Việt không phủ nhận những sự chuyển đổi 

linh hoạt và sáng tạo, không phủ nhận cái mới.  

 

2. Sự trong sáng không dung nạp tạp chất 

 

- Sự trong sáng của tiếng Việt không cho phép pha tạp, lai căng 

- Sự trong sáng của tiếng Việt không cho phép sử dụng tùy tiện, 

không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác 

 

3. Sự trong sáng của tiếng Việt còn được biểu hiện ở tính văn 

hóa, lịch sự của lời nói 

 

II. TRÁCH NHIỆM GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG 

VIỆT 

1. Phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Việt.  

2. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đòi hỏi mỗi người 

phải có hiểu biết cần thiết về tiếng Việt: phát âm, dùng từ, đặt 

câu, tạo lập văn bản… 

3. Mỗi người phải có trách nhiệm cao khi sử dụng tiếng Việt. 

  III. GHI NHỚ (SGK/33, 44)  

  IV. BÀI TẬP 

- Tìm một số lỗi chính tả thường mắc phải và cách sửa. 

- Tìm một số lỗi dùng từ không phù hợp, sai logic thường mắc phải 

và cách sửa. 

 

LUYỆN TẬP: GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giúp HS có ý thức khi sử dụng tiếng Việt, góp phần làm cho tiếng 

Việt trong sáng, phong phú. 

- Luyện thực hành, củng cố kiến thức cho HS.  
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1. Bài tập 1, tr.33 (SGK): Phân tích tính chuẩn xác trong việc dùng 

từ ngữ của Hoài Thanh và Nguyễn Du khi chỉ ra nét tiêu biểu về diện 

mạo hoặc tính cách các nhân vật trong Truyện Kiều: 

- Kim Trọng: rất mực chung tình 

- Thúy Vân: cô em gái ngoan 

- Hoạn Thư: người đàn bà bản lĩnh khác thường, biết điều mà cay 

nghiệt 

- Thúc Sinh: sợ vợ 

- Từ Hải: chợt hiện ra, chợt biến đi như một vì sao lạ 

- Tú Bà: màu da “nhờn nhợt” 

- Mã Giám Sinh: “mày râu nhẵn nhụi” 

- Sở Khanh: chải chuốt dịu dàng 

- Bạc bà Bạc hạnh: miệng thề “xoen xoét” 

2/ Bài tập 2 (tr.34, SGK): Đoạn văn sau của Chế lan Viên đã bị 

lược bỏ các dấu dấu câu. Hãy đặt các dấu câu cần thiết vào vị trí 

thích hợp để đảm bảo sự trong sáng của đoạn văn. 

      Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy, vừa 

phải tiếp nhận - dọc đường đi của mình - những dòng nước khác. 

Dòng ngôn ngữ cũng vậy - một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của 

dân tộc, nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì mà thời 

đại đem lại.  

                                                                                           (Chế Lan 

Viên) 

 

3/ Bài tập 2 ( tr.45, SGK): Hãy đọc lời quảng cáo sau đây và cho 

biết từ nước ngoài nào không cần thiết sử dụng vì đã có từ tiếng Việt 

có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp với nội dung cần biểu đạt:  

  

 - Trong lời quảng cáo dùng tới ba hình thức biểu hiện cùng một nội 

dung: ngày lễ Tình nhân, ngày Valentine, ngày Tình yêu. 

- Tiếng Việt có cách dùng từ đơn giản, thỏa đáng là: ngày Tình yêu: 

dễ hiều, ý nhị, biểu đạt ý nghĩa cao đẹp trong tình cảm con người. 

 

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP THÊM 
- Khi nào cần thiết sử dụng một số từ ngữ nước ngoài ? 

- Khi nào nên dùng từ Hán Việt? Tác dụng ?  

- Tìm một đoạn thơ/ văn có sử dụng từ Hán Việt và cho biết ý 

nghĩa, tác dụng?   

 
 

 

 

 Tiết 

5+6 

TUYÊN 

NGÔN 

ĐỘC LẬP 

(Hồ Chí 

Minh) 

 

 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
(Hồ Chí Minh) 

PHẦN II: TÁC PHẨM 
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I. TÌM HIỂU CHUNG 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

 Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật, kẻ đang chiếm 

đóng nước ta lúc bấy giờ, đã đầu hàng Đồng minh,; trên toàn quốc, 

nhân dân cả nước ta vùng dậy giành chính quyền. Ngày 26/8/1945, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại 

căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc 

lập. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng 

chục vạn đồng bào, thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa, Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước 

Việt Nam mới. 

 Bản Tuyên ngôn độc lập còn ra đời trong một hoàn cảnh đặc 

biệt: 

+ Phía Bắc: Quân đội Tưởng Giới Thạch, tay sai của Mỹ đang ngấp 

nghé biên cương. 

+ Phía Nam: Thực dân Pháp núp dưới bóng quân đội Anh, trở lại 

Đông Dương. Nhà cầm quyền Pháp tung ra luận điệu xảo trá: Đông 

Dương (trong đó có Việt Nam) vốn là thuộc địa của Pháp bị Nhật 

chiếm, nay Nhật đã đầu hàng Đồng minh, Pháp trở lại là lẽ đương 

nhiên. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh đã cương quyết bác 

bỏ luận điệu xảo trá đó. 

2. Thể loại: văn chính luận 

3. Đối tượng sáng tác 

-Đồng bằng cả nước. 

-Nhân dân thế giới. 

-Những lực lượng thù địch và cơ hội quốc tế đang mang dã tâm xâm 

lược nước ta lần nữa. 

4. Mục đích của bản tuyên ngôn 

 Tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam trước nhân dân Việt 

Nam, nhân dân tiến bộ trên thế giới và kẻ thù của dân tộc Việt Nam. 

 Tố cáo tội ác thực dân Pháp, bác bỏ luận điệu xảo trá và âm mưu 

tái chiếm Việt Nam của chúng trước dư luận quốc tế. 

 Khẳng định quyền tự do độc lập; ý chí giành và giữ độc lập tự do 



 4 

của nhân dân Việt Nam. 

5. Giá trị của bản tuyên ngôn 

       a. Giá trị lịch sử 

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn: là lời 

tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, là sự khẳng định quyền 

tự chủ và vị thế bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế giới, là mốc son 

lịch sử mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do trên đất nước ta. 

       b. Giá trị văn học 

 Về nghệ thuật: Tuyên ngôn Độc lập là một tác phẩm chính luận đặc 

sắc. Sức mạnh và tính thuyết phục của tác phẩm được thể hiện chủ yếu 

ở cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực, ngôn ngữ 

hùng hồn, đầy cảm xúc,... 

 c. Giá trị  về tư tưởng: Tuyên ngôn Độc lập là một áng văn tâm 

huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội tụ vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm 

của Người; đồng thời kết tinh khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do 

của dân tộc Việt Nam. 

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

 1. Cơ sở pháp lí và chính nghĩa của bản tuyên ngôn 

 Mở đầu bản tuyên ngôn, Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản Tuyên 

ngôn độc lập của Mĩ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 

của Cách mạng Pháp (1791). 

 Nội dung trích dẫn: Nhấn mạnh, khẳng định quyền sống, quyền 

sung sướng và quyền tự do của các dân tộc trên thế giới. 

→ Từ quyền bình đẳng, tự do, mưu cầu hạnh phúc của con người 

(tuyên ngôn của Mĩ và Pháp), Bác suy rộng ra, nâng lên thành quyền 

bình đẳng, tự do của các dân tộc trên thế giới. Đó là cách trích dẫn sáng 

tạo, có ý nghĩa thiết thực, lớn lao, đóng góp quan trọng vào phong trào 

giải phóng dân tộc trên thế giới. 

 Mục đích, ý nghĩa của việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: 

+ Vừa khéo léo: Tỏ ra tôn trọng những tuyên ngôn bất hủ của cha 

ông kẻ xâm lược vì những điều được nêu là chân lí của nhân loại. 

 + Vừa kiên quyết: Dùng lập luận Gậy ông đập lưng ông, lấy chính 

lí lẽ thiêng liêng của tổ tiên chúng để phê phán và ngăn chặn âm mưu 
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tái xâm lược của chúng. 

  + Ngầm gửi gắm lòng tự hào tự tôn dân tộc: Đặt ba cuộc cách 

mạng, ba bản tuyên ngôn, ba dân tộc ngang hàng nhau. 

 Hồ Chí Minh mở đầu bản tuyên ngôn thật súc tích, ngắn gọn, 

lập luận chặt chẽ, cách trích dẫn sáng tạo để đi đến một bình luận 

khéo léo, kiên quyết: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”. 

2. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định thực tế lịch sử 

 a. Tố cáo tội ác và bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp 

 Câu mở đầu đoạn 2: “Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp 

lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức 

đồng bào ta.” 

→ Câu chuyển tiếp, tương phản với các lí lẽ của đoạn 1: thực dân 

Pháp đã phản bội lại tuyên ngôn thiêng liêng của tổ tiên chúng, phản 

bội lại tinh thần nhân đạo của nhân loại. 

 Pháp kể công “khai hóa”, bản tuyên ngôn đã kể tội chúng trên mọi 

phương diện: 

+ Về chính trị: không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào; 

thi hành những luật pháp dã man; tắm các cuộc khởi nghĩa của ta 

trong những bể máu; gây chia rẽ dân tộc ta;… 

+ Về kinh tế: cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu; giữ độc 

quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng; đặt ra hàng trăm thứ thuế 

vô lí;… 

+ Về văn hóa - xã hội - giáo dục: lập ra nhà tù nhiều hơn trường 

học; ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân; đầu độc dân ta 

bằng rượu cồn, thuốc phiện;… 

→ Biệp pháp liệt kê + điệp từ “chúng” + lặp cú pháp + ngôn ngữ 

giàu hình ảnh + giọng văn hùng hồn đanh thép làm nổi bật những 

tội ác điển hình, toàn diện, thâm độc, tiếp nối, chồng chất, khó rửa 

hết của thực dân Pháp. 

 Pháp kể công “bảo hộ”, bản tuyên ngôn lên án chúng: Đó không 

phải là công mà là tội bán nước “trong 5 năm, chúng đã bán nước ta 

hai lần cho Nhật”. 

+ Khi Nhật xâm lăng Đông Dương (1940), Pháp đã “quỳ gối đầu 

hàng, mở cửa nước ta rước Nhật”. Chúng hèn nhát đẩy dân ta vào cảnh 
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chịu hai tầng áp bức. 

+ Khi Nhật đảo chính (1945), Pháp lại “bảo hộ” ta bằng cách “bỏ 

chạy”, “đầu hàng”. 

 Bác tổng kết kết quả của việc “khai hóa”, “bảo hộ” của thực dân 

Pháp suốt 80 năm tại Việt Nam bằng một số liệu cụ thể đầy sức 

thuyết phục “hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói”. Đó là cứ liệu lịch 

sử có thực mà bọn thực dân Pháp không thể chối cãi được. 

 Thực dân Pháp nhân danh Đồng minh, tuyên bố Đồng minh 

thắng Nhật, chúng có quyền trở lại Đông Dương, bản tuyên ngôn vạch 

rõ:  Pháp là kẻ phản bội Đồng minh, từng đầu hàng Nhật, không liên 

minh chống Nhật, lại còn “khủng bố Việt minh”, “thậm chí đến khi 

thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái 

và Cao Bằng”.  

 Bằng ngôn ngữ sắc sảo, hùng hồn, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng đanh 

thép, cách lập luận theo lối liệt kê, trùng điệp, tăng cấp; bằng giọng 

điệu sôi sục căm hờn và đau xót, tác giả đã tố cáo được tội ác và sự 

bịp bợm của thực dân Pháp, bác bỏ luận điệu xảo trá của chúng. 

b. Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta dưới sự 

lãnh đạo của Việt Minh 

 Cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng khoan hồng, nhân đạo 

và chính nghĩa: Pháp đã gây ra bao nhiêu tội ác đối với dân tộc Việt 

Nam nhưng khi chúng thua quân Nhật tại Việt Nam, ta không nhân cơ 

hội ấy mà trả thù, ngược lại, ta vẫn giữ thái độ nhân đạo, khoan hồng, 

giúp nhiều người Pháp“chạy qua biên thùy”, “ra khỏi nhà giam Nhật”, 

“bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ”. 

- “Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của 

Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa”, “Sự thật là dân ta đã 

lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp” → 

Hình thức điệp ngữ “sự thật là” và lặp cú pháp khẳng định luận điểm 

quan trọng nước ta là thuộc địa của Nhật, và ta đã giành lại độc lập từ 

tay Nhật, Pháp không thể viện lý do gì để tái xâm lược Việt Nam. 

 Cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi: 

+ Cách mạng Việt Nam thắng lợi đã đập tan ba tầng xiềng xích: 

thực dân Pháp, phát xít Nhật và phong kiến. Thắng lợi ấy được đúc kết 

bằng một câu văn hàm súc: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái 
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vị”. 

+ Cách mạng Việt Nam thắng lợi đã giải quyết được hai nhiệm vụ: 

“đánh đổ xiềng xích thực dân” giành độc lập cho dân tộc, “đánh đổ 

chế độ quân chủ” giành dân chủ cho nhân dân. 

 Với lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hùng hồn, Hồ Chí Minh đã 

chứng minh được tính chính nghĩa và thắng lợi của cuộc đấu tranh 

giành độc lập của nhân dân ta, khẳng định quyền được hưởng tự do 

độc lập của dân tộc Việt Nam. 

 3. Lời tuyên bố độc lập và khẳng định quyết tâm giữ vững nền độc 

lập tự do của dân tộc Việt Nam 

 Dựa trên những cơ sở pháp lí và thực tiễn phù hợp với công ước 

quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 

+ Hướng đến thực dân Pháp, Người tuyên bố“thoát li hẳn quan 

hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về 

nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước 

Việt Nam”. 

+ Hướng về nhân dân Việt Nam, Người khẳng định ý chí và sức 

mạnh quyết tâm của cả dân tộc “Toàn dân Việt Nam, trên dưới một 

lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp”. 

+ Hướng đến các nước Đồng minh, Người thuyết phục họ công 

nhận nền độc lập của Việt Nam. Bởi vì: 

  ► Điều này phù hợp với công ước quốc tế “Chúng tôi tin rằng 

các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình 

đẳng ở các Hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể 

không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam”. 

  ► Dân tộc Việt Nam gan góc dũng cảm trong cuộc chiến đấu 

chống kẻ thù xâm lược “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của 

Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh 

chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó 

phải được độc lập!”. 

 Cuối cùng, Người tuyên bố chính thức “Nước Việt Nam có quyền 

hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. 

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 

mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. 

 Bằng lập luận vững chắc, chặt chẽ, ngôn từ chính xác, giọng văn 
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trang trọng, tự hào, Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới về độc lập tự 

do của Việt Nam trên ba phương diện: Dân tộc Việt Nam có quyền 

hưởng tự do, độc lập (Pháp lí); sự thật Việt Nam đã thành một nước 

tự do, độc lập (Thực tế); dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền 

tự do, độc lập ấy (Ý chí của dân dộc). 

 4. Nghệ thuật 

 Lập luận chặt chẽ, có hệ thống, gồm 3 bước (cơ sở pháp lí, cơ sở 

thực tiễn, lời tuyên bố chính thức) cùng xoáy vào vấn đề chính là khẳng 

định nền độc lập tự do của dân tộc. 

 Lí lẽ sắc bén, vừa bác bỏ bác bỏ luận điệu của Pháp, vừa thuyết 

phục Đồng minh, vừa khẳng định chủ quyền dân tộc. 

 Lời văn ngắn gọn, hình ảnh chọn lọc biểu cảm. 

 Giọng văn linh hoạt: đanh thép, căm giận, hào hùng, đĩnh đạc,… 

III. TỔNG KẾT 

 Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân 

đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở 

nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới. 

 Tác phẩm là áng văn chính luận mẫu mực: lập luận chặt chẽ, lí lẽ 

đanh thép, ngôn ngữ hùng hồn, vừa tố cáo mạnh mẽ tội ác của thực dân 

Pháp, ngăn chặn âm mưu tái chiếm nước ta của các thế lực thù địch và 

các phe nhóm cơ hội quốc tế, vừa bộc lộ tình cảm yêu nước, thương 

dân, khát vọng độc lập tự do cháy bỏng của tác giả và toàn dân tộc. 

IV. LUYỆN TẬP 

1.Phân tích đoạn văn tố cáo, lên án tội ác của Thực dân Pháp để thấy 

những nét đặc sắc trong nghệ thuật chính luận của Hồ Chí Minh. 

2. Phân tích nghệ thuật sử dụng ngôn từ trong đoạn kết của Tuyên ngôn 

độc lập. 

 

 

 

TUẦN  Tiết  Bài / Chủ 

đề 

Nội dung  
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Tuần 3 

( từ 

20/9-

25/9) 

 

Tiết  

7,8,9 

LUYỆN 

TẬP 

VIẾT 

VĂN 

NGHỊ 

LUẬN 

 

 

LUYỆN TẬP VIẾT VĂN NGHỊ LUẬN 

 
YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

ĐỌC - Nêu được đặc điểm, kết cấu của văn NL.  

- Nhận diện kiểu văn bản, phân tích đề, lập dàn ý.  

- Nhận diện được các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận.  

- Nhận diện – phân tích lỗi.  

VIẾT: - Lập được dàn ý bài văn nghị luận theo đúng yêu cầu đã học.  

- Viết được đoạn văn và bài văn nghị luận hoàn chỉnh.  

- Vận dụng được các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận trong quá 

trình tạo lập văn bản.  

- Soát và sửa lỗi.  

NÓI – NGHE:  

- Nội dung, yêu cầu của kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí và hiện 

tượng đời sống  

- Cánh thức triển khai dạng bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí và hiện 

tượng đời sống  

- Phân tích đề, lập dàn ý cho dạng bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí 

và hiện tượng đời sống.  

- Nêu ý kiến nhận xét, đánh giá đối với một tư tưởng đạo lí và hiện tượng đời 

sống.  

- Biết huy động kiến thức và những trải nghiệm của bản thân để viết dạng bài 

văn nghị xã hội.  

- Có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan 

niệm sai lầm về một tư tưởng, đạo lí và hiện tượng đời sống  

- Rút ra bài học nhận thức và hành động. 

NỘI DUNG CƠ BẢN:  

        Bài học theo chủ đề “Luyện tập viết nghị luận” được tích hợp 5 

bài sau trong SGK Ngữ Văn 12, tập 1: 

1/ Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.  

2/ Nghị luận về một hiện tượng đời sống. 

3/ Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận. 

4/ Luyện tập vận dụng các thao tác lập luận trong văn nghị luận. 

5/ Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận 

Tuần 3, HS sẽ tìm hiểu về: “Nghị luận về một tư tưởng đạo lí” – “Nghị 

luận về một hiện tượng đời sống”. 

Tiến trình bài học: 

I. Nghị luận về một tư tưởng đạo lí (SGK/20-22) 

* Khái niệm: 

-Tư tưởng: Là những quan điểm, ý kiến cá nhân về nhân sinh, vấn đề 

nhận thức, về tâm hồn, nhân cách, cách đối nhân xử thế hay về các mối 

quan hệ gia đình và xã hội. 

-Đạo lý: Là những quan điểm mang tính bao quát về lối sống, lẽ phải, 

đạo đức hay chân lý. 

Văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý là bàn về một vấn đề 

thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo lý, lối sống, văn hóa… của con người với 
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con người, của con người trong xã hội. 

 

1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý 

Đề bài: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu: 

Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn? 

a. Tìm hiểu đề 

- Câu thơ của Tố Hữu nêu lên vấn đề: sống đẹp. 

- Với thanh niên, học sinh hiện nay, sống đẹp là trau dồi tri thức, rèn 

luyện nhân cách, biết ước mơ và hành động vì ước mơ ấy. 

- Để sống đẹp, con người cần rèn luyện nhiều phẩm chất: nhân ái, 

khiêm nhường, dũng cảm, lịch thiệp, kiên trì, ý chí, ham học hỏi. 

- Với đề bài này, cần vận dụng một số thao tác lập luận: giải thích, 

chứng minh, phân tích, bình luận. 

- Để bài viết thuyết phục, nên sử dụng các tư liệu thuộc nhiều lĩnh vực 

trong đời sống. Có thể nêu các dẫn chứng trong văn học để bài viết 

phong phú hơn. 

b. Lập dàn ý 

- Mở bài: 

  + Giới thiệu vấn đề (diễn dịch/quy nạp/phản đề). 

  + Nêu luận đề (trích dẫn trực tiếp/tóm tắt nội dung chính của bài 

viết). 

- Thân bài: 

  + Giải thích khái niệm “sống đẹp”. 

  + Phân tích các khía cạnh biểu hiện lối sống đẹp, giới thiệu một số 

tấm gương sống đẹp trong đời sống và trong văn học. 

  + Phê phán những quan niệm và lối sống không đẹp trong đời sống. 

  + Xác định phương hướng và biện pháp phấn đấu để có thể sống đẹp. 

- Kết bài:  

     + Khẳng định ý nghĩa của lối sống đẹp. 

2.Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí. 

- Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận.  

- Thân bài: + Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận. 

+ Phân tích những mặt đúng, bác bỏ mặt sai lệch của vấn đề 

nghị luận 

+ Nêu ý nghĩa, rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản 

thân 

- Kết bài:  

Khái quát lại vấn đề nghị luận 

II. Nghị luận về một hiện tượng đời sống (SGK/66-68) 

* Khái niệm: 

-Hiện tượng đời sống là những hiện tượng có ý nghĩa nổi bật hoặc ảnh 

hưởng tới phần lớn mọi người trong xã hội, có thể là hiện tượng tích 

cực nhưng cũng có thể là hiện tượng tiêu cực. Ví dụ: hiến máu nhân 
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đạo, ùn tắc giao thông, vô cảm, cưu mang giúp đỡ trẻ em  lang thang 

cơ nhỡ… 

-Nghị luận về một hiện tượng đời sống là kiểu bài sử dụng tổng hợp 

các thao tác lập luận để làm cho người đọc hiểu rõ, đúng, sâu và đồng 

tình với người viết trước những sự việc có ý nghĩa xã hội. 

1. Tìm hiểu đề và lập dàn ý 

Đề bài: Hãy bày tỏ ý kiến của mình về hiện tượng được nêu trong 

bài viết sau. 

CHIA CHIẾC BÁNH CỦA MÌNH CHO AI 

  Nếu coi thời gian trong một ngày của bạn là chiếc bánh tròn trịa, 

bạn sẽ chia chiếc bánh cho bố mẹ, cho công việc, cho gia đình bao 

nhiêu và dành cho mình bao nhiêu phần? 

Trong khi không ít bạn trẻ hiện nay đang lãng phí chiếc bánh 

của mình vào những trò chơi vô bổ thì chàng “Thanh niên trẻ tiêu biểu 

thành phố Hồ Chí Minh 2007” Nguyễn Hữu Ân lại dành hết chiếc 

bánh thời gian của mình cho những người bệnh ung thư giai đoạn cuối. 

Một câu chuyện lạ lùng… 

       (Theo Tạ Minh Phương, báo điện tử 

Nguoiduongthoi.com.vn, ngày 4-1-2007) 

a) Tìm hiểu đề 

Đề bài yêu cầu nghị luận về hiện tượng chia chiếc bánh thời 

gian của các bạn trẻ hôm nay. 

- Luận điểm:  

Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân là một tấm gương sống đẹp của thanh 

niên ngày nay. 

- Dẫn chứng:  

+ Một số việc làm có ý nghĩa của thanh niên ngày nay tương tự 

Nguyễn Hữu Ân. 

Vd: Tham gia các phong trào thanh niên tình nguyện; dạy học ở các 

lớp tình thương… 

+ Một số việc làm đáng phê phán của một số thanh niên. 

Vd: Bỏ học, bài bạc, đua xe trái phép… 

- Thao tác lập luận:  Phân tích -Bình luận - So sánh. 

b. Lập dàn ý 

*Mở bài. Giới thiệu vấn đề nghị luận: cách sử dụng thời gian của 

thanh niên hiện nay. 

*Thân bài 

-Giới thiệu hiện tượng cần bàn luận 

-Bàn bạc, phân tích làm rõ hiện tượng qua các thao tác lập luận 

-Nêu phương hướng, suy nghĩ trước hiện tượng đời sống. 

 

*Kết bài: Cần có lối sống tích cực, nghị lực vượt khó vươn lên, 

tinh thần tương thân tương ái. 
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2. Cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống 

Để làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống cần: 

      - Tìm hiểu đề. 

      - Lập dàn ý. 

          + Mở bài:    Giới thiệu hiện tượng cần bình luận. 

          + Thân bài: Kết hợp các thao tác lập luận để  làm sáng tỏ  hiện 

tượng đời sống đó 

Nêu rõ hiện tượng 

Phân tích các mặt đúng -sai/lợi –hại 

Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ ý kiến 

          + Kết bài: Nêu suy nghĩ của mình về hiện tượng đời sống đó. 

III. Luyện tập: Thực hành các bài tập trong SGK của mỗi bài trên. 

1/BT 1 trang 21 SGK Ngữ văn 12 tập 1) 

Đọc kĩ đoạn văn của Gi. Nê-ru để xác định câu trả lời cho những 

câu hỏi bên dưới: 

a/-   Vấn đề mà Nê-ru cố Tổng thống Ấn Độ nêu ra là văn hoá và 

những biểu hiện của văn hoá ở con người. 

-   Có thể đặt tên cho văn bản là: Bàn về văn hoá của con người. 

b/ Tác giả sử dụng các thao tác lập luận: Giải thích, chứng minh, phân 

tích, bình luận 

-    Ví dụ : Đoạn từ đầu đến “hạn chế về trí tuệ và văn hoá": Giải thích 

và khẳng định vấn đề (chứng minh). 

+ Những đoạn còn lại là thao tác phân tích, bình luận 

c/Nét đặc trưng trong diễn đạt: 

+ Dùng câu nghi vấn để thu hút 

+ Lặp cú pháp và phép thế 

+ Cách diễn đạt rõ ràng, giàu hình ảnh 

2/BT 2 trang 22 SGK Ngữ văn 12 tập 1 

Nhà văn Nga L. Tôn  xtôi nói " Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. 

Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không 

có phương hướng thì không có cuộc sống". Anh (chị) hãy nêu vai trò 

của lí tưởng trong cuộc sống con người. 

HS làm bài trong vở theo gợi ý SGK/ 22 trả lời các ý gạch đầu dòng: 

a) Khái niệm “Lí tưởng" 

b) Vai trò của lí tưởng: 

c) Bàn luận 

d) Lí tưởng của cá nhân và con đường phấn đấu cho lí tưởng ấy: 

Không ngừng học tập, tu dưỡng và hành động 

3/BT 1 trang 67 SGK Ngữ văn 12 tập 1 

a/ Nội dung: Nguyễn Ái Quốc bàn về hiện tượng: sự lãng phí 

thời gian của thanh niên An Nam: sống không có lí tưởng, mục đích, 

thiếu nghị lực, chí tiến thủ, chỉ biết vui chơi, hưởng thụ cá nhân mà 

không biết học tập cho bản thân, cho nước nhà, cho dân tộc. Hiện 
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tượng này diễn ra vào những năm đầu thế kỉ XX với hoàn cảnh xã 

hội nước ta ngày nay, hiện tượng ấy vẫn còn. 

b/ Các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bình luận 

- Thao tác phân tích: Thanh niên đi du học còn mải chơi bời, "không 

làm gì cảm", họ sống "già cỗi", thiểu tổ chức, rất nguy hại cho tương 

lai đất nước. 

- Thao tác so sánh: so sánh với thanh niên Trung Hoa chuyên cần, học 

tập chăm chỉ. 

c) Cách viết: 

Cách viết của Nguyễn Ái Quốc rõ ràng, trong sáng, lập luận chặt chẽ, 

giọng văn tâm huyết, đầy thuyết phục. 

*DẶN DÒ: 

- Làm bài tập 2/ SGK trang 68 

-Chuẩn bị: kiến thức về Vận dụng các phương thức biểu đạt trong văn 

nghị luận; Vận dụng các thao tác lập luận trong văn nghị luận 

 

 

 
Thầy/Cô chúc các em học tập tốt 

Và thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch Covid-19! 

 

 


